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LARGE
Grande
Chỗ trú lớn
大型车站
Большой

SMALL
Pequeño
Chỗ trú nhỏ
小车站
Небольшой

LARGE
Grande
Chỗ trú lớn
大型车站
Большой

MEDIUM
Mediano
Chỗ trú vừa
中型车站
Средний

SMALL
Pequeño
Chỗ trú nhỏ
小车站
Небольшой

MEDIUM
Mediano
Chỗ trú vừa
中型车站
Средний

STATION MARKER
Marcador de estación
Biển báo bến
站标记
Маркер станции

FRAME
Marco
Khung
幀
Рама

SEATING
Asiento
Chỗ ngồi
座位
Сидение

ROOF
Techo
Mái
屋顶
Крыша

ACCESSIBLE WAITING  AREA
Área de espera accesible
Khu vực chờ có lối vào cho 
  người khuyết tận
可達等候區
Зона ожидания с подходами

WINDSCREEN
Pantalla contra el viento
Tấm kính chắn gió
挡风屏
Лобовое стекло

SCAN THIS CODE TO BROWSE
Escanee este código para explorar
Quét mã này để tìm kiếm
扫描此代码进行浏览
Для поиска отсканируйте этот код

SHELTER

Refugio

Nhà chờ có mái che 

庇護所
Навес


